	            
	MATRIX 



	TEST
	MARK
	TASK TYPES
	Nu. of
Ques
	Mark
	CONTENTS
	Reco
	Und
	Application

	
	
	
	
	
	
	
	
	Low
	High

	LANGUAGE 
COMPONENT
	   3.0
	Phonetics

	2
	0,5
	- The sounds: /t/ và /d/, /ju/ và /   /
	0,5
	
	
	

	
	
	Vocabulary

	2
	0,5
	- Mosque, Labels
	
	0,5
	
	

	
	
	Grammar & structures

	8
	2,0
	- Present perfect with “ already, for”
-Simple past/ simple present.
-Passive.
-Wish sentences
-Present perfect tense.
- Preposition
	2,0
	
	
	

	READING
	2.5

	Cloze test: Choose the best answer.
	4
	1,0
	-A passage about Singapore.
	0,5
	0.5
	
	

	
	
	Answer the questions
	3
	1,5
	-A passage about Singapore.
	
	1.0
	0.5
	

	WRITING

	2.5

	Rewrite the sentences
	2
	1,0
	-Passive with modal verb
-Wish sentences
	
	
	 
	1.0

	
	
	Reorder the words to make complete sentences.
	3

	1,5

	 Noun/ Verb/ Adjective.
- used to.
-so

	
	
	1.5
	

	LISTENING
	2.0
	Listen and complete the missing words.
	4
	1,0
	Details about  the content of a Text
	1.0
	
	
	

	
	
	Listen and tick with T/F
	4
	1,0
	A paragraph about a special announcement
	
	1,0
	
	

	TOTAL
	10
	
	32
	10
	
	4
	3
	2
	1







	BẢNG ĐẶC TẢ
	

	Chủ đề kiểm tra (số câu)
	Câu
	CĐộ
	Nội dung
	Ghi chú

	Sounds (2)
	1
	1
	Phân biệt âm /t/ và /đ/ trong từ có chữ cuối “ed”
	

	
	2
	1
	Phân biệt âm /ju/, /    /  trong từ có chữ cái “u”
	

	Vocabulary (2)

	3
	2
	Chọn đúng từ có nghĩa theo ngữ cảnh“mosque”
	

	
	4
	2
	Chọn đúng từ có nghĩa theo ngữ cảnh“labels”
	

	Grammar(8)
	5
	1
	 Chọn đúng từ “already” in present perfect tense.
	

	
	6
	1
	Chọn đúng  từ với the present perfect “has learnt”
	

	
	7
	1
	Chọnđúng từ “for” in present perfect tense
	

	
	8
	1
	Chọn đúng từ với passive “ was built”
	

	
	9
	1
	Chọn đúng từ với wish sentences “would be”
	

	
	10
	1
	Chọn đúng từ với simple present “ wear”.
	

	
	11
	1
	Chọn đúng từ với present perfect “haven’t met/ met”.
	

	
	12
	1
	Chọn đúng từ với preposision “to”
	

	Reading –Choose the best answer. (4)
	13
	1
	Chọn đúng từ với nội dung bài đọc. ‘parks’’
	

	
	14
	1
	Chọn đúng từ trong cụm từ “ lots of”
	

	
	15
	2
	Chọn đúng từ với nội dung bài đọc: “attractive” 
	

	
	16
	2
	Chọn đúng preposition  “for”
	

	Reading – Answer the questions (3)
	17
	2
	Trả lời câu hỏi What….? 
	

	
	18
	2
	Trả lời câu hỏi Yes- No……………?
	

	
	19
	3
	Trả lời câu hỏi What…... ?
	

	Writing – Use the given words to rewrite the sentences. (2)

	20
	4
	Viết lại câu hoàn chỉnh theo cấu trúc bị động của động từ modal verb.
	

	
	21
	4
	Viết lại câu hoàn chỉnh theo cấu trúc câu wish sentences.
	

	Writing – Reorder the words to make complete sentences. (3)
	22
	3
	Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh Noun/ Verb/ Adjective

	

	
	23
	3
	Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh dung Used to.
	

	
	24
	3
	Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh:  so……..
	

	Listen and complete the missing words (4)
	25
	1
	Điền từ theo tình huống bài nghe “6.30”
	

	
	26
	1
	Điền từ theo tình huống bài nghe” station”
	

	
	27
	1
	Điền từ phù hợp theo tình huống bài nghe “ airport”
	

	
	28
	1
	Điền từ phù hợp theo tình huống bài nghe “ forest”
	

	Listen and mark True or False (2)
	29
	2
	 Chọn đúng theo tình huống bài nghe “T”
	

	
	30
	2
	Chọn đúng theo tình huống bài nghe “F”
	

	
	31
	2
	Chọn đúng theo tình huống bài nghe “F”
	

	

	32
	2
	Chọn đúng theo tình huống bài nghe “T”
	






PHÒNG GD-ĐT ĐIỆN BÀN	 KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN  		     MÔN: ANH - LỚP 9		           
 (
ĐỀ CHÍNH THỨC
)             Thời gian:45 phút (không kể thời gian giao đề)


A.LANGUAGE FOCUS AND PHONETICS(3,0ms)
             I. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(0,5m)
	   1. A. carried
	
	   B. ẹnoyed
	 
	C. looked
	
	D. arrived


    2. A. sure	                B. uniform                     C. future                       D. during
  I. Choose the most suitable word or phrase( 2,5ms)
              3. They often go to the………….. to pray every Sunday.
[bookmark: _Hlk148425646]                    A. mosque              	B. hotel           	C. market              		D. park
              4. Levis is one of the …………….that is sewed on jeans
[bookmark: _Hlk148425669]         A. labels		B. designs		C. fashions		 	D.materials 
   5. “Have you done this homework yet  ?”  “ Yes, I have ………..done it”
[bookmark: _Hlk148425689]          A. just            		B. already       		C. since           	D. yet                  
              6. She ………………….. English for two years.
	         A. learn	          		B. has learnt	     	C. learns	     		D. learnt
              7. He  has worked for this company.................... four years.
	         A. in	          		B. during	    	C. for		     	 	D. since
              8. This school .................... in 2005.
	         A. was built     	B. is built	    	C. will be built	  	D. has been built
              9. They wish they…………………… able to win the match next week.
	        A. could be	        	B. would be	     	C. will be	      	  	D. can be
              10. They usually ................ uniform when they go to school.
	        A. wear	        		B. worn		C. wore		  	D. wearing
   11. We  ………………………Marta recently .The last time we ……………..her was in April.
[bookmark: _Hlk148425819]        A. haven’t met/ meet	B. haven’t met/ met	C.didn’t met/ met		D. didn’t met/ meet
   12.My home village is about 40 kilometers ……………the North of city .
        A. at			B. to			C. from			D. with
 B. READING (2,5ms)
C. READING: (2.0 pts) 
I. Read the paragraph and fill in each blank with the correct word from the given box (1.0 pt)
[bookmark: _Hlk148426309]Singapore is an island nation with the population of about five million people. It's a beautiful city with lots of (13)_______ and open spaces. It's also a very clean city. Most of the people live in high-rise buildings in different parts of the island. The business district-is very modern with (14)_______ of high new office buildings.  Singapore also has some nice older sections. In Chinatown, there are rows of old shop houses. The Government buildings in Singapore are very  (15)_______ and date from the colonial( thuộc địa) days. Singapore is famous (16)_______ its shops and restaurants: There are many good shopping centers. Most of the goods are duty free. Singapore's restaurants sell Chinese, Indian, Malaysian and European food, and the prices are quite reasonable. 
     *. Choose the best answer to complete the text :( 1.0m)
13. A. nations		B. parks		C. countyside	s		D. villages
14 A. lots			B. more		C.many			D.  lot
15.A. long		B. attractive		C.happy			D. small
16.A. to			B. at			C.for				D. of

II. Read the passage again and answer the following questions: (1.5ms)
17. What is the population of Singapore?
…………………………………………………………….
18. Does Singapore have any good shopping centers?
…………………………………………………………
      19. What is the capital city of Singapore?
           …………………………………………………………
C. WRITING (2,5ms)
   I. Rewrite the following sentences, using cue words.(1,0m)
[bookmark: _Hlk148425105]    20. You must do this excersise carefully.
   =>This excersise …………………………………………………………………………..
    21. I don’t know how to use the computer.
    => I wish ...................... .......................................................................................................
   II. Reorder the words to make complete sentences.(1.5m)
    22. world/ all/ very/ young/Jeans/ popular/ over/ are/ with/ people/the/
    …………………………………………………………………………………………………
    23. smoke/ ago /a lot of/,/to/ used/ John/  years, but/ any /doesn’t /more// smoke/ he /.
    …………………………………………………………………………………………………..
    24. The flood/ high/ was /very, so/ they/ live/ on the roofs/ had to  
     …………………………………………………………………………………………………..  
D. LISTENING (2,0ms)                                  
             I. Listen and fill in the missing words. (1.0 m)
At(25)________ in the morning, the bus collected Ba and his family from their home. After picking up everyone, the bus continued north on the highway number 1. It crossed the Dragon Bridge and stopped on the gas (26)____________ to get some more fuel.Then it left the highway and turn left on to a smaller road westward. This road ran between green paddy fields, so the people on the bus could see a lot of cows and buffaloes. The road ended before a big store beside the pond. Instead of turning left towards a small (27)_.................., the bus went in the opposite direction. It didn’t stay on that road for very long. But turned left onto a road which went across a small bamboo (28) __________. Finally, the bus dropped everyone at the parking lot ten meters from a big old banyan trees. It would part there and waited for people to come back in the evening.
             II. Listen and write true (T) or false (T). (1m)
            29. ____________   Here is a special announcement about a missing little girl. 
             30. ____________   Her name is Lan.
             31. ____________   She has long dark hair. 
             32.____________     She’s wearing blue short and a long sleeved blouse. 

THE END.




KEY

A.LANGUAGE FOCUS AND PHONETICS(3,0MS)
I. Mỗi  câu đúng ghi 0,25 đ
	           1. C. looked
	
	
	
	
	
	



            2. A. sure
II. Mỗi  câu đúng ghi 0,25 đ
              3. A. mosque
              4. A. labels
              5. B. already       
              6. B. has learnt     
              7. C. for		
              8. A. was built             
              9. C. would be
              10.A. wear
   	   11. B. haven’t met/ met
              12.B. to        
   B. READING (2,5M)
             I. Mỗi  câu đúng ghi 0,25 đ
               13.	B. parks	        
	    14.	A. lots		
	    15.  B. attractive
	    16.  C.for
	  II. Mỗi  câu đúng ghi 0,5 đ
                17. It is about five million people.       
                18. Yes, it does.
                19. It is Singapore city.
 C. WRITING (2,5M)
  I. Viết đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm
  20. This excersise must be done carefully.
  21. I wish I kew how to use the computer.
   II. Sắp xếp đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm
  22. Jeans are very popular with young people all over the world.
  23 John used to smoke a lot of years ago, but he doesn’t smoke any more.
  24. The flood was very high, so they had to live on the roofs.
D. LISTENING (2,0M)                                  
              I. Nghe điền đúng mỗi từ ghi 0,25 điểm
          		25. 6.30         26. station         27. airport      28. forest        
             II. Nghe chọn đúng mỗi câu ghi 0,25 điểm
                29. T 
                30. F
                31. F
                32. T
TAPESCRIPT
Listen 1

At 6.30 in the morning, the bus collected Ba and his family from their home. After picking up everyone, the bus continued north on the highway number 1. It crossed the Dragon Bridge and stopped on the gas station to get some more fuel.Then it left the highway and turn left on to a smaller road westward. This road ran between green paddy fields, so the people on the bus could see a lot of cows and buffaloes. The road ended before a big store beside the pond. Instead of turning left towards a small airport, the bus went in the opposite direction. It didn’t stay on that road for very long. But turned left onto a road which went across a small bamboo forest. Finally, the bus dropped everyone at the parking lot ten meters from a big old banyan trees. It would part there and waited for people to come back in the evening.

Listen 2
Attention please. Here is a special announcement. A little girl is reported missing. She was last seen 20 minutes ago near the main entrance to the Car Fair. Her name’s Mary and she is 3 years old. She has short dark hair. She’s wearing shorts – blue short and a long – sleeved blouse. She’s wearing a pair of shoes – brown shoes. She may be carrying a large doll.
If you see Mary, please bring her to the Information Desk. Her father’s waiting for her there. Thank you.



THE END.


	Người ra đề



Phan Thị Lệ Truyền
	Người duyệt đề



Ngô Thị Bích Hạnh







